
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 UBND huyện Thạch Hà 5 2 7 9 1 8 750,000
2 UBND xã Thạch Kênh 0
3 UBND xã Thạch Liên 0
4 UBND xã Việt Tiến 0
5 UBND xã Thạch Long 0
6 UBND xã Thạch Sơn 0
7 UBND xã Thạch Ngọc 0
8 UBND xã Ngọc Sơn 0
9 UBND thị trấn Thạch Hà 1 1 1 1 2,000,000
10 UBND xã Lưu Vĩnh Sơn 0
11 UBND xã Thạch Đài 0
12 UBND xã Tân Lâm Hương 0
13 UBND xã Thạch Xuân 0
14 UBND xã Nam Điền 0
15 UBND xã Thạch Văn 0
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UBND HUYỆN THẠCH HÀ
PHÒNG TƯ PHÁP

Số:       /BC-TP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày         tháng        năm 2024

BÁO CÁO
SỐ LIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÁNG 5/2024
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16 UBND xã Thạch Hội 0
17 UBND xã Thạch Trị 0
18 UBND xã Thạch Lạc 0
19 UBND xã Thạch Khê 0
20 UBND xã Thạch Hải 1 1 1 1 500,000
21 UBND xã Đỉnh Bàn 0
22 UBND xã Thạch Thắng 0
23 UBND xã Tượng Sơn 0

Tổng cộng: 7 0 0 0 2 0 9 0 11 3 8 0 0 0 3,250,000 0 0 0

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Phương Thanh



(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Giáo dục tại xã, phường, thị trấn 1 Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

2 Đưa vào trường giáo dưỡng 0

3 Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 0

4 Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc 2
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Biểu mẫu số 02 (*)
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số: ..../BC-....(1) ngày ..../..../.... của ....(2))

Biện pháp xử lý hành chínhST
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Tình hình tổ chức thi hành quyết định 
áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Tổng số
đối tượng 

được 
hoãn 
chấp 
hành 

quyết định 

Tổng số
 đối 

tượng 
được 
miễn 
chấp 
hành 
thời 
gian 

còn lại

Tổng số
 đối tượng 

được 
miễn 
chấp 
hành 

quyết định 
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(5)

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng
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